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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương

thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết nói trên và giải trình một số vấn đề có liên quan như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Tại Khoản 1, Điều 14 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nêu “Căn cứ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.”
Vì vậy, cần thiết phải ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình để có cơ sở triển khai, thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
II. Cơ sở pháp lý
· Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
· Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.
· Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

· Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
· Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
III. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh.

UBND tỉnh đã thực hiện thủ tục lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh, hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, trình HĐND tỉnh. 
IV. Nội dung Quy định

1.  Phạm vi điều chỉnh:
Các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

2.  Đối tượng áp dụng:
· Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (dưới đây gọi tắt là các sở, ngành và địa phương).

· Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2016 - 2020.

3.  Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020:
· Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 phải tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

· Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các sở, ngành và các cấp chính quyền địa phương.

· Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

· Ưu tiên bố trí vốn cho các vùng miền núi, biên giới, bãi ngang ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng, miền trong toàn tỉnh.

· Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4.  Tiêu chí phân bổ vốn:
Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp cho các địa phương gồm 03 nhóm sau đây:

· Tiêu chí dân số và dân tộc thiểu số.

· Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo và quy mô hộ nghèo.

· Tiêu chí về đơn vị hành chính và các huyện nghèo.
5.  Xác định hệ số của từng tiêu chí theo từng Dự án:
5.1. Chương trình 30a:
a)  Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo: Chỉ dành cho huyện Minh Hóa nên theo số vốn được giao và hướng dẫn từ Trung ương.

b)  Tiểu dự án 2. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo:
· Vốn đầu tư phát triển: 01 tỷ đồng/xã/năm.
· Vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng: 6,3% vốn đầu tư phát triển/xã/năm.

c)  Tiểu dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (vốn sự nghiệp)

· Đối với huyện Minh Hóa: theo số phân bổ từ Trung ương.
· Đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo: 0,3 tỷ đồng/xã/năm.
d)  Tiểu dự án 4. Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (kinh phí sự nghiệp)

Trên cơ sở số vốn giao cho tiểu dự án từ Trung ương, UBND giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phân bổ.

5.2. Chương trình 135:
5.2.1. Đối với thôn, bản thuộc xã Khu vực I, II:

Phân bổ vốn đầu tư theo định mức bình quân của Trung ương hướng dẫn. Tối đa không quá 04 thôn/xã. Vốn sự nghiệp phân bổ theo định mức bình quân.
5.2.2. Đối với các xã thuộc Khu vực III

a)  Phân bổ theo hệ số như sau:

· Xã khu vực III được tính H1 = 10

· Mỗi thôn thuộc xã khu vực III được tính H2 = 0,2

· Theo tỷ lệ hộ nghèo, xã nhận các hệ số H3 = 0,03; 0,04; 0,05; 0,06

· Theo tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số, xã nhận các hệ số H4 = 0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04

b)  Cách tính:

· Tổng hệ số các nội dung của một xã (Y) = (H1 + H2) x (1+H3+H4).

· Tổng Hệ số của Chương trình (N) = Tổng Hệ số của các xã cộng lại.

· Tổng mức vốn được phân bổ của Chương trình (M) = Tổng vốn đầu tư phát triển + Tổng kinh phí sự nghiệp (không tính số vốn thực hiện nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở).
c)  Mức phân bổ vốn:

· Mức vốn bình quân phân bổ cho 01 Hệ số (K) = M : N

· Số vốn phân bổ cho từng xã (X) = K x Y
Riêng nguồn vốn nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở: Giao đơn vị chủ tiểu dự án, phối hợp với các ngành phân bổ theo quy định.
5.3. Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rông mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 (kinh phí sự nghiệp)

· Hệ số cho một huyện (Y) = A x B
Trong đó:
A: Số xã ngoài Chương trình 135 và Chương trình 30a trên địa bàn huyện
B: Tổng các hệ số theo 02 tiêu chí (hệ số theo tỷ lệ hộ nghèo + hệ số theo quy mô hộ nghèo)

Theo tỷ lệ hộ nghèo, huyện nhận các hệ số: 0,5; 0,55; 0,6
Theo quy mô hộ nghèo, huyện nhận các hệ số: 0,5; 0,6; 0,7
N = Tổng Hệ số của cả tỉnh cộng lại.
M = Tổng vốn Dự án 3
· Mức vốn bình quân phân bổ cho 01 Hệ số (K) = M : N
· Số vốn phân bổ cho từng huyện (X) = K x Y

5.4. Dự án 4. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (kinh phí sự nghiệp)

Trên cơ sở số vốn hướng dẫn từ Trung ương, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Thông tin truyền thông phân bổ chi tiết.

5.5. Dự án 5. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình (kinh phí sự nghiệp)

Trên cơ sở số vốn hướng dẫn từ Trung ương, UBND tỉnh phân bổ cho Ban chỉ đạo Chương trình MTQG (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc thực hiện.

6.  Tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020:
Tỉnh Quảng Bình nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương mức từ 50% đến 70%, vì vậy hằng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu 10% tổng ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình, trong đó: ngân sách tỉnh đối ứng tối thiểu 60%, ngân sách huyện, xã đối ứng tối thiểu 40%. Riêng huyện Minh Hóa: ngân sách tỉnh đối ứng tối thiểu 80%, ngân sách huyện, xã đối ứng tối thiểu 20%.
Trên đây là các nội dung chủ yếu về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét ban hành./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
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- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
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